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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 192/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 

từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyên địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI vê đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điêu kiện kinh tê thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quôc tê; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII vê tiêp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 24-NQ/TW ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị vê 
phát triển kinh tê - xã hội, bảo đảm quôc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đên 
năm 2030, tầm nhìn đên năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị vê 
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phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 98-NQ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí 
điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 7400/TTr-
SGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chiến lược phát triển giáo dục 
Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thành phố Hồ Chí Minh là vùng kinh tế năng động, có bề dày lịch sử, truyền 
thống và đa dạng về văn hóa. Trong quá trình phát triển và hội nhập, Thành phố 
luôn khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả 
nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế 
trọng điểm lớn nhất cả nước và cũng là vùng động lực cho công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội ở khu vực Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung theo định hướng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Thành phố ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục, đào tạo chất 
lượng cao của các nước. Công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phát triển nhanh về 
quy mô, số lượng đào tạo năm sau cao hơn năm trước; loại hình đào tạo đa dạng, cơ sở 
vật chất được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng đẩy mạnh phát triển 
giáo dục phổ thông theo hướng nâng cao trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học 
sinh sẵn sàng thích ứng, gia nhập vào quá trình toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đề ra định hướng phát triển giáo dục: đẩy nhanh thực 
hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là 
hiện đại hoá và thay đổi phương thức giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học; 
phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa các 
chủ trương, định hướng phát triển giáo dục của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2021 - 2030 của đất nước. 

I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ 
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1. Thực trạng, quy mô 

Sau khi Thành phố ban hành Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 
2003 về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành Giáo dục và Đào tạo Thành 
phố đến năm 2020, các quận, huyện đã xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học 
trên địa bàn, từ đó triển khai các giải pháp nhằm phát triển quy mô số lượng trường 
lớp trên địa bàn như kêu gọi đầu tư xã hội hóa, bổ sung dự án xây dựng trường học 
trong các đồ án qui hoạch khu dân cư, điều chỉnh diện tích đất giáo dục, bố trí vốn 
giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án xây dựng trường, lớp, ... Theo đó, tính 
đến hết năm 2020, số học sinh đã tăng 1,6 lần và số phòng học tăng 1,81 lần so với 
năm 2003. 

Tuy nhiên, thực trạng diện tích đất công theo các quy hoạch được sắp xếp, bố trí 
để xây dựng các công trình giáo dục còn hạn chế; vị trí quy hoạch chủ yếu trên đất 
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nên chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cao, ảnh 
hưởng đến tính khả thi của quy hoạch. Chính những nguyên nhân trên dẫn đến việc 
thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp tại các quận, huyện hiện nay gặp 
nhiều khó khăn. 

Diện tích đất giáo dục hiện hữu tại các quận huyện đến nay chỉ đạt 57,48% so 
với quy hoạch được phê duyệt; việc xây dựng mới trường lớp và tăng số phòng học 
đạt thấp, diện tích đất/học sinh chưa đạt theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UB. Trong 
đó, chỉ tiêu đất giáo dục hiện hữu một số quận, huyện đạt rất thấp như Quận 2, Quận 6, 
Quận 7, Quận 8, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ. 

Thực trạng Quy mô ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023: 

STT NỘI DUNG 
Số trường, 

điểm 
trường 

Số lớp Học sinh 
Giáo 
viên 

Phòng 
học 

1 Công lập 1.369 36.344 1.425.403 60.536 34.765 

2 Ngoài công lập 1.801 13.448 257.692 28.760 14.633 

Tổng cộng 3.170 49.792 1.683.095 89.296 49.398 

Quỹ đất cho giáo dục đã thực hiện: 

Cấp học 
Quỹ đất giáo dục đã thực hiện đến tháng 12/2022 (m2) 

Cấp học 
Tổng cộng Đất thuộc quy hoạch Đất ngoài quy hoạch 
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Mầm non 2.309.727 1.472.737 836.991 

Tiêu học 3.201.128 2.736.039 465.089 

THCS 2.640.768 2.308.143 332.625 

THPT 2.063.764 1.865.046 198.718 

Tổng cộng 10.215.387 8.381.965 1.833.423 

2. Đánh giá các kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tích cực triển khai thực 
hiện Nghị quyêt số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố 
đã phát triên về cả về quy mô và chất lượng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, dân 
sinh, tạo nguồn lực phát triên kinh tê - xã hội. 

2.1. Quy mô phát triển 

Toàn Thành phố có 1.617.436 học sinh và 77.409 giáo viên với quy mô trường, 
lớp như sau: 

STT 
Ngành học, 

bậc học 

Tổng số trường 
Trường chuẩn 

quốc gia 
STT 

Ngành học, 
bậc học rri Á Tông 

cộng 
Công 
lập 

Ngoài 
công lập 

Số 
lượng 

Tỷ lệ (%) 

Toàn ngành 2.310 1.350 960 343 14,85 

1 Mầm non 1.305 968 837 199 15,25 

2 Tiêu học 516 490 26 72 13,95 

3 THCS 286 279 7 46 16,08 

4 THPT 203 113 90 26 12,81 

Thành phố hiện có 57 cơ sở giáo dục đang thực hiện đề án trường tiên tiên hội 
nhập quốc tê (25 trường mầm non, 17 trường tiêu học, 12 trường THCS, 03 trường 
THPT), 1.791 cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) (05 trung tâm GDTX; 22 trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); 04 trường 
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có phân hiệu GDTX; 724 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (NNTH); 94 đơn vị tổ 
chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, 512 tổ 
chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, 17 văn phòng đại diện, 26 trường mầm non và 
trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; 310 trung tâm học tập cộng đồng). 

Có 51 cơ sở giáo dục đại học và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trú 
đóng trên địa bàn Thành phố1; 376 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) (trong đó có 
62 trường cao đẳng; 60 trường trung cấp; 22 trung tâm GDNN-GDTX; 54 trung 
tâm GDNN; 178 cơ sở hoạt động GDNN). 

Hệ thống trường lớp được quy hoạch, phân bố đều khắp và đầu tư xây dựng từ nội 
thành đến ngoại thành, đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao; công tác phổ 
cập giáo dục được duy trì ổn định và phát triển; đội ngũ nhà giáo lớn mạnh, đảm bảo 
về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi 
mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học ngày một cao hơn. Mức độ 
chuẩn hóa nhà trường và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 
đào tạo trong giai đoạn mới được xây dựng, củng cố và sử dụng hiệu quả. 

2.2. Chất lượng giáo dục 

Hoạt động giáo dục phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương như tin học, ngoại 
ngữ được triển khai và đạt hiệu quả tốt. Chất lượng giảng dạy của các trường có sự tiến 
bộ rõ rệt, học sinh năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu học chuyên sâu; có kiến thức, 
kỹ năng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho Thành phố, cả nước và hội nhập thế 
giới. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố thực hiện có hiệu quả Đề án phổ cập và 
nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. Các chương trình, đề án đột phá của Ngành huy động được 
nguồn lực xã hội và đạt hiệu quả cao như: chương trình kích cầu đầu tư cơ sở vật chất 
xây dựng trường học; chương trình "Dạy và học Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích 
hợp chương trình Anh và Việt Nam"; thực hiện chương trình chất lượng cao 
"Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình Tiếng 
Anh tăng cường, dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài; các hoạt động 
câu lạc bộ; các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học thuật đánh giá theo chuẩn quốc tế 
được chú trọng. 

Thành phố luôn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 

1 Trong số 51 cơ sở giáo dục đại học, có 33 cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ - ngành, 15 cơ sở giáo dục đại học ngoài 
công lập và 03 cơ sở giáo dục đại học thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
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tuổi, thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục 
trung học theo định hướng của Thành phố. Đặc biệt, trẻ em mẫu giáo 05 tuổi đến 
trường đạt tỷ lệ trên 99%; trẻ em mẫu giáo 05 tuổi học 02 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%; 
trẻ em mẫu giáo 05 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ trên 
98%. Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ giáo dục mầm non được triển khai thực hiện 
như: Đề án hỗ trợ giáo dục mầm non, trong đó có chế độ hỗ trợ cán bộ quản lý 
(CBQL), giáo viên, nhân viên do tính chất công việc; chế độ hỗ trợ đối với giáo viên 
mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới và chính sách thu hút giáo viên mầm 
non. 

Công tác giáo dục toàn diện cho học sinh được quan tâm, các hoạt động giáo dục 
tư tưởng, đạo đức, lí tưởng sống, phẩm chất công dân, ... thực hiện bằng nhiều hình 
thức sinh động, hấp dẫn, hiệu quả, các hoạt động văn - thể - mỹ được tổ chức đa 
dạng, phong phú với các loại hình câu lạc bộ - đội nhóm, các cuộc thi, hội thao, hội 
diễn, ... tạo không khí sôi nổi, vận động đông đảo học sinh tham gia. 

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục không ngừng được nâng 
cao, đảm bảo trình độ đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn các bậc học khá cao. 

Thành phố luôn dành sự ưu tiên đầu tư cho giáo dục, hoàn chỉnh mạng lưới 
trường lớp, tăng cường trang thiết bị hỗ trợ dạy - học tiên tiến, hiện đại, đảm bảo chỗ 
học cho người học, từng bước giảm sĩ số và tăng tỷ lệ học sinh được học 02 
buổi/ngày và nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. 

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đồng 
bộ đổi mới quản lý và tổ chức dạy học trong nhà trường, chất lượng giáo dục được nâng 
cao. Đến nay, toàn Thành phố có 269 trường đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng triển khai 
thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, Thành phố hiện có 319 trung tâm học tập cộng 
đồng, người biết chữ độ tuổi từ 15-35 tuổi và từ 15-60 tuổi đạt tỷ lệ trên 99%; Thành 
phố cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án hỗ trợ giáo dục mầm non. 

Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã kết nối, liên 
thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn kết nối. Hệ thống thông tin địa lý 
giáo dục (EDU GIS) được hoàn thiện và ứng dụng trong hoạt động tuyển sinh; kho 
học liệu số trực tuyến được quan tâm xây dựng. 

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Tồn tại, hạn chế 
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Quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố: chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn 
quốc gia còn thấp; tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch tuy đã được quan 
tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu về chỗ học tăng hàng năm; sĩ số học sinh/lớp còn 
cao so với quy định, tỷ lệ học sinh được học 02 buổi/ngày chưa đạt chỉ tiêu, đặc biệt ở 
một số quận, huyện đạt rất thấp; trang thiết bị dạy học hiện đại chưa được đầu tư 
đồng bộ, kịp thời giữa lớp học và trường học. 

Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ 
cấu, chưa có định biên một số chức danh theo yêu cầu giáo dục toàn diện; một bộ 
phận chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học dẫn tới việc chưa 
theo kịp yêu cầu đổi mới trong giáo dục và hội nhập quốc tế; trình độ ngoại ngữ, tin 
học của một bộ phận đội ngũ CBQL, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
và hội nhập nhanh của Thành phố; việc liên kết đào tạo nghề nghiệp giữa các trường 
chuyên nghiệp với hệ thống GDNN theo chuẩn quốc tế của các nước trong khu vực 
và thế giới đạt kết quả chưa cao do trình độ tiếng Anh chuyên ngành của giáo viên 
còn hạn chế. 

Một số chính sách đối với giáo dục và đào tạo còn bất cập chưa phù hợp với đặc 
điểm, tình hình giáo dục, đào tạo của Thành phố. 

3.2. Nguyên nhân 

Áp lực tăng dân số cơ học, mật độ dân số cao, số lượng học sinh hàng năm tăng 
nhanh dẫn đến số trường và số phòng học chưa đủ để đảm bảo 100% học sinh được học 
02 buổi/ngày; chỉ tiêu về diện tích đất/học sinh không đủ định mức tối thiểu theo 
quy định. Nhiều trường có sĩ số học sinh các lớp cao, do đó việc triển khai giáo dục 
toàn diện, giáo dục lấy học sinh làm trung tâm gặp khó khăn. 

Một số văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với tình hình thực tiễn tại 
Thành phố đã tạo ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, là rào cản ảnh hưởng 
đến phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

Chưa có các chế độ chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ nhằm động viên, khuyến khích ý thức bồi dưỡng nâng chuẩn. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Từ kết quả đạt được nêu trên, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã rút ra 
được một số bài học quan trọng: 

- Đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển 



CÔNG BÁO/Số 83+84/Ngày 01-02-2024 11 

đổi số trong giáo dục, đào tạo đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý và 
công tác chuyên môn, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số và xây dựng chính 
quyền đô thị theo yêu cầu phát triển của Thành phố. 

- Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực, 
phấn đấu vượt mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt, 
với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền và 
sự chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị, ngành Giáo dục và Đào tạo vượt qua 
thử thách, kiên định với mục tiêu chất lượng giáo dục, nâng cao lòng tin của người 
dân. 

- Sự quan tâm, chỉ đạo, chăm lo của Đảng và nhà nước cho sự nghiệp giáo 
dục đã tạo điều kiện giúp chất lượng giáo dục được nâng cao và ổn định, góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ phổ cập tại địa phương. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

1. Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của 
Đảng, nhà nước và của toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
nhà nước, nâng cao vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị, kinh tế, xã hội trong phát 
triển giáo dục. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Thực hiện các chính sách ưu 
đãi đối với giáo dục, đặc biệt là chính sách đầu tư và chính sách tiền lương, ưu tiên 
ngân sách nhà nước dành cho phát triển giáo dục phổ cập và các đối tượng đặc thù. 

2. Xây dựng nền giáo dục có tính Nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, xã hội 
chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thực hiện 
công bằng xã hội trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục địa bàn khó khăn để đạt 
được mặt bằng chung, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương và các cơ sở giáo 
dục có điều kiện bứt phá nhanh, đi trước một bước, đạt trình độ ngang bằng với các 
nước có nền giáo dục phát triển. Xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội bình đẳng để 
ai cũng được học, học suốt đời, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số, người nghèo, 
con em diện chính sách. 

3. Giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền 
với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 
hội, đề cao các giá trị đạo đức. Thực hiện giáo dục theo phương châm học tập suốt 
đời và lấy người học làm trung tâm. Chuyển đổi mạnh mẽ quá trình giáo dục từ chủ 
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, tư duy sáng tạo 
của người học. Giáo dục vì con người và hạnh phúc của con người. 

4. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 
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hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học và công nghệ, tập 
trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, năng 
lực sáng tạo, kỹ năng thực hành để một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng; 
mặt khác phải chú trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi người học, những 
người có năng khiếu được phát triển tài năng. 

5. Hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc 
dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng giao lưu hợp 
tác với các nền giáo dục trên thế giới, nhất là các nền giáo dục tiên tiến hiện đại, 
phát hiện và khai thác kịp thời các cơ hội thu hút nguồn lực có chất lượng, hội nhập 
quốc tế để phát triển giáo dục, đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển Thành phố. 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TỪ 
NAY ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

Xây dựng nền giáo dục, đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiên tiến, hiện đại, hội 
nhập, trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Châu Á; 
bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục. Xây dựng xã hội 
học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi để mọi người dân Thành 
phố được học tập suốt đời; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -
văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế của Thành phố. Ngành Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ 
tiên tiến của thế giới vào năm 2045. 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển toàn diện học sinh Thành phố, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng 
tạo của mỗi cá nhân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Đào tạo thế hệ trẻ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có lối 
sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 
của dân tộc; có năng lực tiếp thu, có tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập 
nghiệp, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố. 

Giáo dục toàn diện học sinh gắn liền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, khơi dậy lòng yêu 
nước, khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc, tự hào học sinh Thành phố mang tên 
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Bác. Thông qua xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhà trường và 
văn hóa học đường làm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh đến với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Thành phố. 

Xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình 
đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. 

Tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập, đảm bảo đến 
năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục 
mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ 
đào tạo. 

Phát triển nhanh GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao 
động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực 
có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. 

Tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả, tạo ra sự khác biệt về đào tạo ngoại 
ngữ và tin học tiệm cận với giáo dục tiên tiến hiện đại khu vực và thế giới. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo đảm bảo người học có đủ kiến 
thức và kỹ năng; trở thành nguồn nhân lực xây dựng Thành phố thông minh. 

Đào tạo người học trở thành công dân yêu nước, tự hào dân tộc, có đạo đức, kỷ 
luật, ý thức trách nhiệm xã hội; có kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng làm việc, ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, năng lực chuẩn 
quốc tế, xây dựng Thành phố thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho cả nước, khu vực ASEAN, tiến đến đào tạo công dân toàn cầu. 

Xây dựng, phát triển mô hình Trường học hạnh phúc dựa trên nguyên lý trải 
nghiệm hạnh phúc của con người: kết nối với bản thân - kết nối với người khác - kết 
nối với thế giới tự nhiên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện; học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, tôn trọng, an toàn, 
chia sẻ và thấu hiểu. 

Xây dựng trường học nhiều không gian xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. 

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ 
về cơ cấu; có tầm nhìn, tư duy phát triển; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, mô phạm, 
đồng thời là tấm gương về giá trị đạo đức lối sống cho giáo viên, học sinh noi theo; đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và CBQL đảm bảo 
chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng 
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tạo, đặc biệt chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nghề nghiệp 
của nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới; góp phần đổi mới 
căn bản, toàn diện nền giáo dục, đào tạo Việt Nam theo hướng: "Chuyển mạnh quá 
trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và 
phẩm chất người học; đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý 
thức, trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sông, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, 
công nghệ thông tin, công nghệ sô, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế". 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu đến năm 2025 

Tiêp tục giảm tối thiêu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên 
chê sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chấm dứt số hợp 
đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn 
vị bảo đảm tự chủ tài chính). 

Tiêp tục giảm bình quân 10% chi trực tiêp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự 
nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020. 

2.2. Mục tiêu đến năm 2030 

Đảm bảo 60% trường mầm non, 80% trường tiêu học, 70% trường THCS và 50% 
trường THPT công lập đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp đạt chuẩn quốc gia. 

Mỗi quận, huyện, thành phố Thủ Đức có ít nhất 02 trường ở mỗi cấp học mầm 
non, tiêu học, THCS, THPT thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiên, 
hội nhập quốc tê"; Thành phố có ít nhất 10 trường THPT, THPT chuyên có điều kiện 
cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dạy học đạt các tiêu chí trường chất lượng cao 
"Trường tiên tiên, hội nhập quốc tê"; 100% trường học trên địa bàn Thành phố 
phấn đấu xây dựng theo mô hình trường học thông minh. 

Xây dựng mới 04 trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại khu vực 
thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi. Đảm bảo diện tích tối thiêu 
05 hecta/trường. 

Đảm bảo sĩ số ở các bậc học từ 30 đên 35 học sinh/lớp. 

Đạt 100% trường tiêu học, 70% trường THCS dạy và học 02 buổi/ngày; có từ 
80% trường THPT trở lên ở mỗi quận, huyện, thành phố Thủ Đức dạy và học 02 
buổi/ngày. 

Đạt 30% trường tiêu học, THCS và THPT đảm bảo đủ điều kiện tự chủ. 
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Đạt 80% học sinh THPT có thể thông thạo giao tiếp, tiếp cận học tập bằng ngoại 
ngữ (tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ); 100% học sinh tốt nghiệp THPT 
có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 50% học sinh có trình độ tin học 
đạt chuẩn quốc tế. 

Đạt 100% học sinh phổ thông biết chơi ít nhất 01 môn nghệ thuật, nhạc cụ và 
luyện tập ít nhất 01 môn thể thao. 

Đạt 100% dữ liệu giáo dục kết nối với cơ sở dữ liệu Thành phố và quốc gia; 100% 
người học được tiếp cận không gian học tập hiện đại trên nền tảng số; 100% cơ sở 
giáo dục triển khai giải pháp công nghệ trong hoạt động dạy - học và quản lý nhà 
trường; 100% người học và nhà giáo có đủ điều kiện tiếp cận có hiệu quả chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 và các hoạt động dạy - học trực tuyến. 

Đạt 100% trường học triển khai thực hiện "Trường học hạnh phúc"; đến năm 
2030, có 50% cơ sở giáo dục đạt các tiêu chuẩn Trường học hạnh phúc; đến năm 
2045, mỗi năm học có thêm ít nhất 10% cơ sở giáo dục còn lại đạt các tiêu chuẩn 
Trường học hạnh phúc. 

Đạt 100% trường học xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gồm không 
gian vật thể và không gian phi vật thể. 

Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ lao động có chuyên môn, 
nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, năng động, sáng tạo, 
có tư duy đổi mới và có tầm nhìn chiến lược. 

Giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp 
công cơ bản, thiết yếu. 

Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 
2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp 
công lập so với giai đoạn 2021 - 2025. 

Tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục đủ về số lượng, đảm 
bảo yêu cầu về chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: 

- về trình độ chuyên môn: đạt 100% giáo viên mầm non tốt nghiệp cao đẳng sư 
phạm trở lên, trong đó, trên 85% giáo viên mầm non có trình độ cử nhân thuộc ngành 
Giáo dục mầm non; đạt 100% giáo viên tiểu học, THCS và THPT có trình độ cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên (hoặc tương đương) trở lên; 40% giáo viên THPT có 
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trình độ thạc sĩ chuyên ngành. 

- về chính trị, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý giáo dục: đạt 25% CBQL, giáo 
viên, nhân viên đạt trình độ lý luận Trung cấp chính trị; 100% CBQL, giáo viên, nhân 
viên được đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng số từ cơ bản đến nâng cao; 80% 
giáo viên đạt chuẩn mức độ 2 khung năng lực số, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số; 
60% giáo viên thành thạo giao tiếp và tiếp cận học liệu bằng ngoại ngữ (tương 
đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ); 100% giáo viên diện quy hoạch được bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non, phổ thông. 

- về tuyển dụng đội ngũ nhà giáo: tuyển dụng đủ số lượng giáo viên các môn 
học, cấp học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

3. Mục tiêu của các bậc, ngành học 

3.1. Giáo dục mầm non 

- Mục tiêu đến năm 2030: 

Đạt 100% cơ sở giáo dục mầm non độc lập có trang thông tin điện tử kết nối với 
Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo vào năm 2025. 

Đạt trên 60% tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài 
công lập. 

Đạt 75% số quận, huyện, thành phố Thủ Đức hoàn thành phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2025 và 100% hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ mẫu giáo vào năm 2030; tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến cơ sở 
giáo dục mầm non hàng năm tăng từ 02% đến 03%. 

Đạt 10% trường mầm non công lập đảm bảo điều kiện tự chủ; 100% nhóm, lớp 
mầm non học 02 buổi/ngày; các cơ sở giáo dục mầm non đủ giáo viên theo quy định; 
100% giáo viên đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo; 60% giáo viên có trình độ trên 
chuẩn; 100% trẻ em mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh. 

Đạt 90% trẻ từ 03 tuổi học mẫu giáo; 99% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm 
non không suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi; giảm tỷ lệ trẻ em béo phì xuống 
dưới 10%. 

Chất lượng chăm sóc, giáo dục được nâng cao, đảm bảo cho trẻ em có được nền 
tảng ban đầu của những phẩm chất và kỹ năng sống cơ bản; tiếp tục nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyển đổi số, định hướng khai thác, sử dụng; triển 
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khai quản lý trên môi trường số hóa, kết nối thông suốt toàn ngành và liên thông với 
các cơ sở dữ liệu, thông tin thành phố, quốc gia. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non xây 
dựng ít nhất 01 phòng học thông minh. 

- Tầm nhìn đến năm 2045: 

Đạt 20% trường mầm non công lập đảm bảo điều kiện tự chủ. 

Đạt 10% trường hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc 
tế". 

Đạt 80% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. 

Đạt 100% quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo. 

3.2. Giáo dục phổ thông 

- Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt chú trọng giáo dục lý 
tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng 
thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

- Mục tiêu đến năm 2030: 

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là 100%, chuẩn phổ cập giáo 
dục cấp THCS mức độ 3 là 40%. 

Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học đạt 99,5%, THCS đạt 95%, THPT và tương 
đương đạt 75%. 

Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên THCS là 99,5%, tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học 
đạt 99%; tỷ lệ chuyển cấp từ THCS lên THPT và tương đương đạt 95%; tỷ lệ hoàn 
thành cấp THCS đạt 99,5%, hoàn thành cấp THPT đạt 99%. 

Đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có trình độ ngoại ngữ A1 
hoặc tương đương; 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học đạt cấp độ 
ngoại ngữ từ A2 và tương đương trở lên; 50% học sinh tiểu học đạt chứng chỉ tin học, 
ngoại ngữ quốc tế (trường tiên tiến hội nhập quốc tế tỷ lệ 80%). 

Đạt 100% học sinh phổ thông học tập trên nền tảng quản lý học tập trực tuyến 
(LMS); 100% các trường tiểu học tổ chức các hoạt động học tập và tương tác, trao 
đổi thông tin hoạt động dạy - học thông qua môi trường trực tuyến. 

Tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công 
lập đạt 40% (cơ sở) và 30% (học sinh); đến năm 2030, tỷ lệ tương ứng đạt 50% (cơ 
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sở) và 35% (học sinh). 

3.3. Giáo dục thường xuyên 

- Mục tiêu đến năm 2025: 

Đạt 100% các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 
2; 60% cơ sở GDTX triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi 
trường số; 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; 25% các quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
được công nhận danh hiệu "Quận, huyện học tập"; Thành phố được công nhận danh 
hiệu "Thành phố học tập" theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Mục tiêu đến năm 2030: 

Đạt 80% các cơ sở GDTX triển khai hoạt động quản lý, dạy và học trên môi 
trường số; 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; Thành phố được công nhận là Thành phố học 
tập theo tiêu chuẩn của UNESCO. 

3.4. Giáo dục nghề nghiệp 

- Mục tiêu đến năm 2025: 

Đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phát triển kinh tế - xã hội Thành 
phố; chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ quốc gia và ASEAN-4; 
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 87%. 

Thu hút từ 40% đến 45% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống 
GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới; ít 
nhất 40% lực lượng lao động đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; ít nhất 35% lao động 
là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp; ít nhất 30% cơ sở 
GDNN và 30% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng. 

Phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn; 90% CBQL được đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại; 80% ngành, nghề đào tạo được xây dựng, 
cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia. 

Phấn đấu trên địa bàn Thành phố có 04 trường chất lượng cao; có 03 trường tiếp 
cận trình độ các nước ASEAN-4; 01 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển 
trong nhóm G20; khoảng 10 nhóm ngành, nghề trọng điểm có năng lực cạnh tranh vượt 
trội trong các nước ASEAN. 
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- Mục tiêu đên năm 2030: 

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực 
có kỹ năng nghề quốc gia; có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường 
đào tạo nhân lực quốc gia; trong đó một số nghề tiêp cận trình độ các nước trong khu 
vực ASEAN-4; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 
89% 

Thu hút từ 45 đên 50% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống 
GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 35% trong tổng chỉ tiêu tuyên sinh mới; ít 
nhất 60% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; ít nhất 40% tỷ 
lệ lao động là người khuyêt tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp; phấn 
đấu 70% cơ sở GDNN và 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điêm đạt 
tiêu chuẩn kiêm định chất lượng. 

Phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn; 100% CBQL được đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại; phấn đấu 100% ngành, nghề đào tạo được xây 
dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia. 

Phấn đấu có 10 trường chất lượng cao. 

- Tầm nhìn đên năm 2045: GDNN Thành phố đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ 
năng nghề cao, trở thành địa phương phát triên hàng đầu về GDNN trong nước, khu vực 
ASEAN và bắt kịp trình độ tiên tiên của thê giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một 
số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo. 

3.5. Giáo dục đại học 

Đạt 12% dân số có trình độ đại học trở lên đên năm 2025 và đạt 15% đên năm 
2030; phấn đấu 70% các trường đại học trên địa bàn Thành phố có triên khai đại học 
số và xây dựng học liệu số đên năm 2025 và đên năm 2030 đạt 90%. 

Đạt 100% cơ sở giáo dục đại học (đủ điều kiện) đạt chuẩn kiêm định chất 
lượng giáo dục, trong đó 10% đạt chuẩn kiêm định bởi các tổ chức kiêm định nước 
ngoài có uy tín; 45% chương trình đào tạo (đủ điều kiện) đạt chuẩn kiêm định trong 
nước hoặc nước ngoài, trong đó, 100% chương trình đào tạo giáo viên đủ điều kiện ở 
tất cả các trình độ đạt chuẩn kiêm định. 

Tỷ lệ công bố các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tê có uy 
tín trên giảng viên đạt 45% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. Tỉ lệ sinh viên 
có việc làm phù hợp trình độ chuyên môn trong 12 tháng sau tốt nghiệp đạt trên 80%. 

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phấn đấu đên năm 2025, tỷ lệ cơ sở giáo dục đại 
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học, số sinh viên đại học ngoài công lập đạt 30% (cơ sở) và 22,5% (sinh viên) và đến 
2030 là 35% (cơ sở) và 25% (sinh viên). Thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu 
trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của một số loại 
hình dịch vụ đào tạo. 

Ưu tiên đầu tư đào tạo nhân lực bậc đại học và sau đại học có trình độ quốc tế đối 
với 08 ngành trọng điểm (công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí 
tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch, quản lý đô 
thị) góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao từ đó tạo ra lợi thế cạnh 
tranh và tăng trưởng kinh tế cho Thành phố trong quá trình hội nhập chuỗi giá trị toàn 
cầu, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động. 

Xây dựng và triển khai mô hình Đại học chia sẻ có khả năng kết nối và chia sẻ 
mạnh mẽ các nguồn lực quan trọng trong giáo dục đại học như con người, cơ sở vật 
chất, học liệu dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. Chú trọng phát triển học 
liệu mở trong giáo dục đại học bằng cách đầu tư có hệ thống vào sản xuất và sử dụng 
học liệu mở để cải thiện chất lượng chương trình giảng dạy. 

IV. TẦM NHÌN ĐÉN NĂM 2045 

Xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố văn minh, hiện đại, năng 
động, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tiếp thu văn minh của thế 
giới; là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao đến học tập, sinh sống và làm việc, góp phần xây dựng Thành phố phồn vinh, 
cuộc sống người dân ấm no, gia đình hạnh phúc. Phát triển Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN, phấn đấu đạt trình độ tiên tiến của khu vực 
Châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ 
ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐÉN NĂM 2030 

1. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước, tạo động lực cho đối mới và phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố 

Đổi mới tư duy giáo dục nhất quán, từ khâu quán triệt đến khâu tổ chức thực 
hiện các quan điểm, đường lối và chủ trương phát triển giáo dục của Đảng, từ nhận 
thức mục tiêu giáo dục đến nhận thức về các giải pháp, điều kiện đảm bảo để tạo 
chuyển biến căn bản và toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 
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hiệu quả; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý giáo 
dục các cấp. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về giáo dục, đảm 
bảo tính hệ thống, liên thông trong quản lý giáo dục giữa cấp trung ương với địa 
phương và các cơ sở giáo dục. 

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để thu hút 
nguồn nhân lực nhân lực chất lượng cao. 

Đổi mới cơ chế quản trị cơ sở giáo dục, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy bên 
trong cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, khuyến khích đổi mới 
sáng tạo; giao quyền tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình trước xã hội, 
người học, cơ quan quản lý, bảo đảm việc tham gia của người học, gia đình và xã hội 
trong quản trị các cơ sở giáo dục. 

Tăng cường chất lượng của công tác lập kế hoạch; tổ chức dự báo, cung cấp 
thường xuyên các thông tin về phát triển giáo dục và nhu cầu nhân lực của xã hội cho 
các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục để điều tiết quy mô, cơ cấu ngành nghề và trình 
độ đào tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

Tất cả các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong trường 
học, hình thành môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh phù hợp với yêu cầu của 
gia đình và xã hội; mỗi cơ sở giáo dục căn cứ theo nội dung, chương trình giáo dục 
của từng cấp học, bậc học và điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh, chọn những nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác; xây dựng "Trường học hạnh phúc" gắn với văn hóa học đường; tăng 
cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về 
giáo dục. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các trường đại học trên địa bàn Thành 
phố. 

2. Thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục 

Ưu tiên bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập 
của học sinh vùng xã đảo, học sinh thuộc các huyện ngoại thành, vùng khó khăn, trẻ 
mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, phụ nữ và trẻ em gái, những người yếu thế khác. 

Tạo điều kiện cho trẻ dưới 36 tháng tuổi được nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục 
đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất là cơ sở giáo dục mầm non 
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ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất. Từng bước phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ mẫu giáo và thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm; nâng cao hiệu quả công tác 
xóa mù chữ, tiến tới xóa mù chức năng; bảo đảm mọi người học được trang bị các kỹ 
năng của con người thế kỷ 21. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách tín dụng giáo dục cho người học; chính 
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho người học là đối tượng được 
hưởng chính sách xã hội. 

Tiếp tục triển khai các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán 
chuyên biệt, ưu tiên củng cố, phát triển các trường chuyên biệt. 

3. Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của 
người học 

Triển khai hệ thống giáo dục theo hướng mở; linh hoạt, đa dạng hoá các mô 
hình đào tạo, chương trình giáo dục, phương thức học tập, ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số trong giáo dục để phù hợp với mọi đối tượng người học; thúc đẩy học tập 
suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

Sắp xếp, tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với nâng 
cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu 
cầu và điều kiện thực tế của từng phường, xã, quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quy mô lớp học hợp lý; thu gọn các điểm trường trên 
nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, 
địa phương. Tạo điều kiện phát triển giáo dục mầm non, phổ thông loại hình tư thục 
ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao. Đảm bảo đủ trường, lớp và trang thiết bị 
dạy học, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục cơ bản. Nghiên 
cứu phát triển các mô hình mới như trường học hạnh phúc, trường học thông minh, 
trường chất lượng cao, trường tự chủ, ... 

Phát triển mạng lưới cơ sở GDTX theo hướng giáo dục mở, đáp ứng nhu cầu học 
tập suốt đời của mọi người dân, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Mở rộng trường 
dạy nghề kết hợp dạy chương trình giáo dục phổ thông để thi lấy bằng tốt nghiệp 
phổ thông theo hệ GDTX. 

Phát triển các cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao theo chuẩn khu vực và thế 
giới; tập trung nguồn lực đầu tư cho các trường và các ngành khoa học cơ bản, trọng 
điểm và mũi nhọn, đặc biệt như ngành sư phạm, sức khỏe và công nghệ để đáp ứng yêu 
cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, với số lượng và cơ cấu hợp lý. 
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Xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, chú trọng đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tê, thích ứng với quá trình 
chuyên đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
của khu vực ASEAN trong một số ngành, lĩnh vực có thê mạnh. 

Tập trung phát triên nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực ứng 
dụng và phát triên khoa học - công nghệ; đẩy mạnh GDNN đáp ứng nhu cầu thị 
trường; có chê độ đãi ngộ, thu hút nhân tài làm việc trong khu vực. 

Tạo chuyên biên mạnh mẽ chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyên 
giao công nghệ; đi đầu trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 
đặc biệt là thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; phát triên Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt - Đức và một số trường đại 
học lớn theo hướng trọng tâm, trọng điêm đạt trình độ tiên tiên, thuộc nhóm hàng 
đầu Châu Á. 

Phát triên hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyêt tật và hệ 
thống trung tâm hỗ trợ phát triên giáo dục hòa nhập, đảm bảo đủ năng lực, quy mô, 
đáp ứng nhu cầu tiêp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục có chất lượng cho người 
khuyêt tật; thực hiện công bằng trong tiêp cận giáo dục. 

Nghiên cứu vận dụng các mô hình đô thị đại học tiên tiên gắn liền với các khu 
nghiên cứu đào tạo, khu công nghệ cao (nông nghiệp, công nghiệp) đê hình thành các 
trung tâm nghiên cứu ứng dụng, thí điêm, chuyên giao công nghệ và khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

4. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá chất 
lượng giáo dục 

Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo 
dục, đào tạo với trọng tâm là hiện đại hóa, thay đổi phương thức giáo dục; chú trọng 
giáo dục các giá trị cốt lõi, nhân văn, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống 
văn hóa, tự hào dân tộc, giúp học sinh hình thành và phát triên năng lực thê chất và 
văn hoá thê chất, ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng 
đồng. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính 
trị vững vàng; giáo dục cho học sinh, sinh viên Thành phố lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống, khát vọng cống hiên, làm người tử tê, có tri thức góp phần quan trọng 
trong việc hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách 
nhiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường giáo dục nhân cách, 
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đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, trách nhiệm xã hội và nghề 
nghiệp, kiến thức pháp luật, ý thức công dân, khát vọng cống hiến; trang bị kiến thức, 
kỹ năng rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe học đường; giáo 
dục thể chất, phát triển thể trạng và năng khiếu nghệ thuật, văn hóa, thể thao cho học 
sinh ở tất cả các bậc học. 

Xây dựng chương trình giáo dục mầm non với nội dung và phương pháp tiên 
tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn; chuẩn bị đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật 
chất, học liệu để triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hướng đến phát triển năng 
lực từng cá nhân người học; đẩy mạnh tích hợp Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ -
Nghệ thuật - Toán học (STEAM) và nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông; 
phát triển khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp 
phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện của bản thân và phù hợp với nhu cầu nhân 
lực của Thành phố. 

Tổ chức, thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 
luồng học sinh sau THCS; triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển GDNN 
giai đoạn năm 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khuyến khích các cơ sở GDNN, 
doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tài liệu, đánh giá kết quả giáo dục 
hướng nghiệp ở trường phổ thông và các trung tâm GDTX; tăng cường gắn kết 
doanh nghiệp với cơ sở giáo dục đại học cùng tham gia xây dựng chương trình đào 
tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; 
nâng cao tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng đạt cao hơn 
diện đào tạo nghề ngắn hạn. 

Thực hiện tốt công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ phù hợp 
với chương trình giáo dục phổ thông. Chú trọng xây dựng các chương trình GDTX 
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học. 

Đổi mới đánh giá người học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; thúc đẩy 
môi trường học tập hài hoà, hạnh phúc, giảm nhẹ áp lực học tập, phát huy tiềm năng của 
người học, khuyến khích học theo đam mê và sở thích. Hoàn thiện các phương thức 
đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo. Xây dựng cơ sở giáo dục đạt các tiêu 
chuẩn Trường học hạnh phúc. 

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở tất cả các cấp 
học và trình độ đào tạo; các chương trình đào tạo đại học triển khai dạy học ngoại ngữ 
theo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; khuyến khích dạy học 
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một số môn khoa học bằng ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông và đào tạo bằng ngoại 
ngữ một số ngành học đại học; đảm bảo đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng 
và chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong dạy và học 
ngoại ngữ. 

Xây dựng và triển khai quy trình phát hiện sớm, bồi dưỡng và định hướng phát 
triển năng khiếu, tài năng trong học sinh, sinh viên; ưu tiên tuyển chọn, giới thiệu và 
cấp học bổng cho những cá nhân xuất sắc đi học tập ở các nước tiên tiến và các 
chương trình tiên tiến trong nước phù hợp với định hướng phát triển nhân lực quốc 
gia. 

Thực hiện có hiệu quả liên kết giáo dục, khuyến khích việc hợp tác giữa cơ sở 
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố với cơ sở giáo 
dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục tích hợp. 

5. Phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo yêu 
cầu về chất lượng 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. 

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm 
về chất lượng, hợp lý và đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn nghề nghiệp. 

Thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu để bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất 
lượng giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đổi mới 
mô hình, phương thức đào tạo giáo viên, gắn việc đào tạo trong các trường sư phạm 
với hoạt động thực tiễn tại các trường học; thực hiện đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt 
hàng; sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có. 

Kết nối với Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn và các trường 
đại học trên địa bàn Thành phố có đào tạo ngành sư phạm để đào tạo, tuyển dụng và 
bồi dưỡng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng giáo viên dạy mầm non, ngoại ngữ, âm 
nhạc, tin học, dạy tích hợp, dạy theo phương pháp STEAM, ... 

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL 
và nhân viên giáo dục theo hướng phát triển năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Tổ 
chức bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại và nâng trình độ chuẩn cho đội ngũ nhà giáo và 
CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
Nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đại học, tăng số lượng giảng viên đi đào tạo 
tiến sĩ ở nước ngoài; thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước, người có trình độ 
làm giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học. 
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Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ nhà giáo và CBQL 
giáo dục; đổi mới công tác đánh giá, phân loại nhà giáo và CBQL giáo dục theo 
hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; có giải pháp phù hợp trong bố 
trí, sử dụng CBQL, giáo viên không đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo. 

Đổi mới cơ chế, chính sách tuyển chọn, bổ nhiệm CBQL; thực hiện quản lý sử 
dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh 
thần để nhà giáo, CBQL giáo dục thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, yên 
tâm công tác và cống hiến, thu hút được người giỏi và tạo động lực cho đội ngũ nhà 
giáo, CBQL giáo dục phát triển. 

Rà soát, đánh giá thực trạng về quy mô phát triển, nhu cầu về đội ngũ nhà 
giáo và CBQL giáo dục. 

6. Bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục 

Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo bảo đảm tối thiểu là 
20% tổng chi ngân sách. 

Phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục, đào 
tạo; ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho giáo dục bắt buộc, giáo dục phổ cập, 
các nhiệm vụ trọng điểm, các chương trình mục tiêu, các ngành, nghề mũi nhọn; ưu 
tiên đầu tư cho những vùng khó khăn. 

Đổi mới cơ cấu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tăng đầu tư cơ sở 
vật chất, tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục; 
đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình cơ sở giáo dục tư thục đáp 
ứng nhu cầu xã hội, nhất là loại hình tư thục chất lượng cao. Đối với ngành đào tạo 
có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách 
và khuyến khích tài năng; tiến tới bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của nhà nước 
đối với người học ở trường công lập và ngoài công lập. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng các trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc 
gia. 

Tăng ngân sách dành cho giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp đạt tốc độ 
tối thiểu bằng với tốc độ tăng trưởng GDP/đầu người hàng năm để nâng cấp, hiện đại 
hóa trang bị trong cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho người học thích ứng ngay với hoạt 
động của doanh nghiệp sau khi ra trường mà không phải đào tạo lại. 

Tăng cường huy động, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước; khuyến 
khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên 
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nghèo đạt thành tích tốt có đủ điều kiện tiếp tục học tập, đào tạo. Phát triển các hình 
thức liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng nghiên cứu. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ để 
thích ứng với xu thế phát triển của thế giới. Tăng cường chuyển đổi số trong quản trị, 
quản lý; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và 
Đào tạo; đồng bộ, thống nhất kết nối dữ liệu từ các cơ sở giáo dục, các cấp quản lý 
giáo dục; liên thông dữ liệu giáo dục với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở giáo dục triển 
khai dạy và học, quản lý nhà trường trên nền tảng số bảo đảm thiết thực và hiệu quả, 
tạo nên hệ sinh thái chuyển đổi số giáo dục. 

Xây dựng các khung năng lực số làm cơ sở để đánh giá khách quan những nỗ lực 
và kết quả chuyển đổi số của ngành, cơ quan, đơn vị. Đưa các chương trình, chứng 
chỉ quốc tế trong quản lý và giảng dạy vào nội dung bồi dưỡng cho giáo viên, nhân 
viên, chuyên viên, CBQL giáo dục. 

Tận dụng sự tiến bộ về khoa học của thế giới để giảm bớt gánh nặng đầu tư hạ tầng 
và công nghệ nhưng vẫn đảm bảo khả năng đồng bộ, kết nối, kế thừa, quản lý của cơ 
quan nhà nước đối với đối tượng chịu tác động. Sử dụng các chuẩn mở của quốc tế 
hướng đến sự thống nhất về công nghệ, tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ sinh 
thái ứng dụng giáo dục, đào tạo. Dữ liệu được xem như nguồn vốn quan trọng nhất 
của quá trình chuyển đổi số, Thành phố tập trung xây dựng các chính sách để quản 
lý, bảo vệ, phát triển dữ liệu nhằm tạo ra giá trị cho xã hội nói chung và ngành Giáo 
dục nói riêng. 

Xây dựng, phát triển, khai thác kho tài nguyên học liệu mở, chia sẻ với các nền 
tảng dạy học trực tuyến và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người học. Xây 
dựng lộ trình cụ thể cả về chính sách lẫn công nghệ để có được dữ liệu lớn, áp dụng 
trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo hướng đến nền tảng đào tạo 
hướng đối tượng, gắn bó chặt chẽ với điều kiện đặc thù và nhu cầu của Thành phố. 

Đảm bảo các điều kiện về nhân lực, hạ tầng số, đường truyền, triển khai nền 
tảng thích hợp, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin, ưu tiên các cơ sở giáo dục 
ở vùng khó khăn; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 
nghiên cứu, triển khai ứng dụng và thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng các hệ 
thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 
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8. Tăng cường hội nhập quốc tế 

Chủ động mở rộng hợp tác song phương và đa phương; thúc đẩy hợp tác với các 
nước có nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Đẩy mạnh ký kết và triển khai 
hiệu quả các thỏa ước quốc tế, trong đó ưu tiên thực hiện các cam kết quốc tế, khu 
vực về mục tiêu phát triển giáo dục, chương trình, dự án và các chương trình học 
bổng hiệp định đối với các cấp học. 

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và các đối tác 
có uy tín của nước ngoài; thực hiện tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam với 
các khung trình độ quốc gia các nước, các khu vực. 

Đẩy mạnh hợp tác và đầu tư với nước ngoài; phát triển các trường phổ thông chất 
lượng cao, tiếp tục thúc đẩy các cơ sở giáo dục xây dựng chương trình tích hợp giữa 
chương trình Việt Nam và chương trình của các nước tiên tiến; liên kết giáo dục để 
nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh phổ thông Thành phố; khuyến khích công 
nhận chứng chỉ, văn bằng liên thông với các chương trình đào tạo của các trường 
nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận để thu hút học sinh, 
sinh viên, nhà khoa học nước ngoài đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Việt 
Nam. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

1. Lộ trình và nội dung thực hiện 

1.1. Giai đoạn 2022 - 2025 

Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có sự điều 
chỉnh cho phù hợp thực tiễn; xây dựng và thực hiện các chính sách tạo động lực phát 
triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục; 
triển khai xây dựng một số cơ sở giáo dục chất lượng cao; đánh giá các mục tiêu và 
giải pháp thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2025; tổ chức sơ kết thực hiện Chiến 
lược giai đoạn I vào đầu năm 2026. 

Rà soát quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng lưới 
trường học trên địa bàn Thành phố; đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng toàn 
diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng 
nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục, giáo viên, giảng 
viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đẩy mạnh và hoàn thiện chương 
trình chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo; nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động 
hợp tác quốc tế, phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển giáo dục, 
đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, 
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tạo điều kiện thuận lợi đê người dân học tập suốt đời. Duy trì kêt quả chống mù chữ, 
phổ cập giáo dục tiêu học, THCS và phổ cập bậc trung học; đẩy mạnh chương trình 
nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học toàn ngành. Liên kêt chặt chẽ giữa Thành phố 
với các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo đê đào tạo nguồn nhân 
lực theo yêu cầu xã hội. 

Triên khai thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 
năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố thực hiện được chỉ tiêu 
300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đên 18 tuổi. 

1.2. Giai đoạn 2025 - 2030 

Tiêp tục thực hiện đổi mới ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo và một số 
nhiệm vụ của giai đoạn I với các điều chỉnh bổ sung; tập trung củng cố và nâng cao 
chất lượng giáo dục. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, 
hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tê theo định hướng của Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018; chú trọng đào tạo nhân lực cho phát triên kinh tê trí thức; thực 
hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh 
vực chủ yêu, mũi nhọn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triên bền vững của Thành 
phố. Đánh giá kêt quả thực hiện Chiên lược phát triên giáo dục Thành phố giai đoạn 
2022 - 2030 vào cuối năm 2030 và tổng kêt vào đầu năm 2031. 

2. Phân công thực hiện 

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức tổ chức quán triệt và triên khai thực hiện Chiên lược phát triên 
phát triên giáo dục Thành phố giai đoạn 2022 - 2030. 

Hướng dẫn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng và tổ chức thực hiện 
quy hoạch, kê hoạch năm và giai đoạn tiêp theo phù hợp với Chiên lược phát triên Giáo 
dục Thành phố giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đên 2045. 

Chủ trì, phối hợp với và các sở, ngành liên quan, quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường THPT, THCS, tiêu học, mầm non, 
trung tâm hỗ trợ phát triên giáo dục hòa nhập trên địa bàn Thành phố. 

Xây dựng cơ chê tự chủ hoạt động và sắp xêp tinh gọn bộ máy các đơn vị sự 
nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo, hình thành các trường phổ thông nhiều 
cấp học từ nay đên năm 2030. 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thê nhằm tăng nguồn thu chính đáng cho 
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các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 và những năm 
tiếp theo nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tập 
trung nghiên cứu đổi mới công tác tuyển dụng giáo viên các cấp, xây dựng cơ chế, có 
chính sách tuyển dụng giáo viên một số môn đặc thù, khó tuyển dụng kịp thời, phục 
vụ giảng dạy cho các cấp học trên địa bàn Thành phố năm 2024 và những năm tiếp 
theo. 

Chủ trì, phối hợp Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành 
phố , các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án tổng thể đào tạo 
nguồn nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) và Đại học chia sẻ; Đề án Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của 
cả nước và khu vực. Phối hợp với Hội đồng Hiệu trưởng triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nội dung chỉ tiêu liên quan phát triển giáo dục đại học. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tham mưu xây 
dựng và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành 
phố đáp ứng yêu cầu học tập cho người dân Thành phố và các vùng lân cận. 

Nghiên cứu tham mưu sáp nhập các trường trung cấp chuyên nghiệp vào trường 
cao đẳng; thu gọn đầu mối, điểm trường không đạt tiêu chuẩn, hình thành các trường 
phổ thông nhiều cấp học. 

Nghiên cứu tham mưu đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, nâng cao mức độ 
tự chủ tài chính (tự chủ chi thường xuyên) của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn 
Thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học của giáo viên và học 
sinh. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 
Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đặt ra 
nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo đối với giáo dục mầm non, phổ thông như sau: "sắp xếp, tổ chức lại 
gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học 
(tiểu học, THCS, THPT) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa 
phương, địa bàn cụ thể. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách 
hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù 
hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương. Tạo điều kiện chuyển đổi mô 
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hình cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông từ công lập sang ngoài công lập ở nơi có 
khả năng xã hội hoá cao". 

Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 
từ nay đến năm 2030, tổ chức sơ kết việc thực hiện chiến lược vào đầu năm 2026 và 
tổng kết vào đầu năm 2031. 

2.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu liên quan GDNN; phối hợp với 
các sở, ngành, cơ quan liên quan cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng 
năm, 05 năm; xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án về GDNN 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả triển khai nội dung 
liên quan GDNN. Đánh giá sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm về tình hình thực hiện, 
báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung 
cấp trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
trong lĩnh vực GDNN. 

2.3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch và đảm bảo đủ biên chế theo định mức 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thiện chính sách nhân sự và chế độ quản 
lý con người trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành một số chính sách đặc thù 
cho đội ngũ CBQL giáo dục và giáo viên; có các chính sách ưu đãi và chế độ đãi ngộ 
khuyến khích nhà giáo, đồng thời thu hút những người có năng lực, trình độ cao, có tài 
năng vào đội ngũ nhà giáo; có chế độ hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, 
học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ. 

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bồi dưỡng, phát triển lực lượng 
CBQL giáo dục có tầm nhìn và năng lực thích ứng với các điều kiện thay đổi, tận 
tâm, thạo việc, có năng lực điều hành. 

2.4. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài nguyên và Môi trường 

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất cho ngành Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và 
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Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức trình, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm 
bảo nhu cầu sử dụng quỹ đất cho ngành Giáo dục và Đào tạo để giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai. 

Giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp theo Đề án Quy 
hoạch mạng lưới trường, lớp được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, đặc biệt 
thúc đẩy tiến độ xây dựng trường mầm non tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và 
hệ thống trường, lớp các xã tham gia chương trình Xây dựng nông thôn mới nhằm 
giảm sĩ số 35 học sinh/lớp theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tăng mạnh số lượng trường 
học tổ chức dạy 02 buổi/ngày. 

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát quỹ đất giáo dục quy hoạch 
trên địa bàn, đồng thời xây dựng phương án mở rộng, bổ sung quỹ đất xây mới để đáp 
ứng yêu cầu phát triển và các quy định hiện hành. 

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, đề xuất các chương trình, đề án, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp đối với giáo dục, đào tạo. 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan xây 
dựng, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định thúc đẩy các hoạt động khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục đại 
học. 

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các 
cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, 
đầy đủ những chủ trương, định hướng đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các giải pháp, kỹ thuật thực hiện ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi đổi số tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử Thành 
phố. Phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 
đến năm 2030. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin nghiên 
cứu, phát triển hạ tầng số, hạ tầng Internet đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động 
chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo; có chính sách ưu đãi về dịch vụ 
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Internet và dịch vụ công nghệ thông tin đối với người học, đội ngũ nhà giáo và các 
cơ sở giáo dục. 

2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất khả 
năng cân đối nguồn vốn trong kê hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của 
Thành phố cho các dự án đê thực hiện Kê hoạch theo quy định của Luật Đầu tư 
công, phù hợp khả năng cân đối vốn của Thành phố. 

2.8. Sở Tài chính 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, bố trí dự toán kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong dự 
toán được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành đê thực hiện 
công tác phát triên giáo dục Thành phố giai đoạn từ nay đên năm 2030. 

2.9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kê hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan trong quá trình tổ chức triên khai thực 
hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả và đạt kêt quả cao; trọng 
tâm về xây dựng kê hoạch đào tạo, phát triên đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục 
trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình cụ thê của địa phương; quản lý quy hoạch 
quy mô dân số; quản lý, tuyên dụng và sử dụng có hiệu quả số lượng người làm việc 
được Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ hàng năm; về xây dựng cơ sở vật chất 
trường học, bố trí quỹ đất cho giáo dục đáp ứng nhu cầu dạy và học, có tính đên biên 
động tăng học sinh tại các khu vực gần khu công nghiệp, khu đô thị. 

2.10. Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và đơn vị liên quan 
triên khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ tiêu liên quan phát triên giáo dục đại 
học. Phối hợp triên khai thực hiện Đề án tổng thê đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
quốc tê (08 ngành) và Đại học chia sẻ, Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực. 

2.11. Hội đồng Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung cấp trên địa 
bàn Thành phố 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành và đơn vị liên 
quan xây dựng kê hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 
lĩnh vực GDNN. Chủ động nghiên cứu, triên khai các hoạt động đào tạo gắn với nhu 
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cầu xã hội, đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và hội nhập quốc tế. 

2.12. Các cơ sở giáo dục 

Tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và dạy học; căn cứ nội dung, 
định hướng quy hoạch để xây dựng chiến lược phát triển cơ sở phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch của ngành và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà 
soát cơ sở vật chất, lập kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình xuống cấp, đồng thời 
bố trí kinh phí thường xuyên, huy động nguồn thu hợp pháp và các khoản thu hợp pháp 
khác để tăng cường, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018. 

Trên đây là Chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đính kèm Phụ lục danh mục các đề án, chương 
trình thực hiện Chiến lược). 

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc, đúng 
tiến độ, đạt hiệu quả cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và quyết định./. 
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Phụ lục 
DANH MỤC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

STT NHIỆM VỤ, 
ĐỀ ÁN ẳ 

HH
ế 

'HH 

Đ
 ĐƠN Vế 

PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

CẤP 
TRÌNH/ 

PHÊ 
DUYỆT 

1 

Đề án Giáo dục 
Thông minh và Học 
tập suốt đời 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2021 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

2 

Đề án tổng thể đào 
tạo nhân lực trình độ 
quốc tế (8 ngành: 
công nghệ thông tin -
truyền thông; cơ khí -
tự động hóa; trí tuệ 
nhân tạo; quản trị 
doanh nghiệp; tài 
chính - ngân hàng; y 
tế; du lịch; quản lý đô 
thị) giai đoạn 2020 -
2035 và đại học chia 
sẻ. 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2020 - 2035 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

3 

Đề án dạy học ngoại 
ngữ trong hệ thống 
giáo dục quốc dân 
ban hành theo Quyết 
định số 2080/QĐ-
TTg ngày 22 tháng 
12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ trên 
địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2019 - 2025 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2019 - 2025 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

4 
Đề án "Xây dựng xã 
hội học tập" trên địa 
bàn Thành phố 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 

2021 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
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STT NHIỆM VỤ, 
ĐỀ ÁN ẳ 

HH
ế 

'HH 

Đ
 ĐƠN Vế 

PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

CẤP 
TRÌNH/ 

PHÊ 
DUYỆT 

phố Thủ Đức 

5 

Đề án 'Nâng cao năng 
lực, kiến thức, kỹ năng 
ứng dụng Tin học cho 
học sinh phổ thông 
Thành phố Hồ Chí 
Minh theo định hướng 
chuẩn quốc tế 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2021 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

6 

Đề án Phổ cập trình 
độ ngoại ngữ cho 
người dân Thành phố 
Hồ Chí Minh độ tuổi 
từ 18 đến 35 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2021 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

7 

Đề án bảo đảm cơ sở 
vật chất cho chương 
trình giáo dục mầm 
non và giáo dục phổ 
thông giai đoạn 2025 
- 2030 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2025 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

8 

Đề án xây dựng cơ 
chế tự chủ hoạt động 
các đơn vị sự nghiệp 
công lập ngành giáo 
dục và đào tạo thực 
hiện tự đảm bảo chi 
thường xuyên trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh đến năm 
2030. 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2023 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

9 

Đề án "Xây dựng một 
số chế độ, chính sách 
đối với viên chức là 
giáo viên cấp tiểu học 
các môn học Tiếng 
anh, Tin học, Giáo dục 
thể chất Âm nhạc, Mỹ 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2023 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 



CÔNG BÁO/Số 83+84/Ngày 01-02-2024 37 

STT NHIỆM VỤ, 
ĐỀ ÁN ẳ 

HH
ế 

'HH 

Đ
 ĐƠN Vế 

PHỐI HỢP 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

CẤP 
TRÌNH/ 

PHÊ 
DUYỆT 

thuật trước yêu cầu đổi 
mới giáo dục hiện nay 
khi triển khai chương 
trình giáo dục phổ 
thông 2018" 

10 

Đề án hỗ trợ giáo dục 
mầm non Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2014 - 2030 Hội đồng 
nhân dân 
Thành phố 

11 

Đề án "xã hội hóa phát 
triển lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo" 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2023 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

12 

Đề án "đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao nhận 
thức, phát triển năng 
lực, kỹ năng số cho 
cán bộ quản lý, giáo 
viên nhân viên ngành 
giáo dục thực hiện 
chương trình chuyển 
đổi số ngành giáo dục 
và đào tạo giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh" 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2022 - 2030 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

13 

Đề án xây dựng 4.500 
phòng học chào mừng 
kỷ niệm 50 năm ngày 
giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

Sở, ban ngành, 
UBND quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

2023 - 2025 Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38/QĐ-UBND Quận 5, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 

hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệu lực năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh guyệtit địa phương năm 20! 5; Luật Sửa đổi, bo 
sung tnậỉ m điều của Luật Tồ chức Chinh phủ và Luật Tô chức Chính quyên ổịa 
phucmg năm 2019; 

Căn cứ Lttậĩ Bơn hàríh vặn bđịìi quy phạm pháp htật nãm 2015; Ltỉậĩ Sừa đồi, 
bỏ surtg một sô ậịểu của Luật Ban hành vân ban quy phạm pháp ỉuật năm 2020: 

r Căn cứ Nghị quyết sú Ỉ3Ự2Ồ20/QHÌ4 ngày 16 thủng ỉ ỉ nãm 2020 của A 
Quốc hội về tồ chức chỉnh quvẻrì đỏ thị tại Thành phổ Hồ Chị Minh: Nghị đ\nhífị 
sô 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ cua Chính phủ quy định chi tiếịịxị 
và biệtJ pháp thì hành Nghị quyết sỗ ỉ3 Ỉ/2Ũ20/OH14; 

Cẩn cứ Nghị định sổ 34/20 Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 20 ỉ 6 ctta ^ 
Chỉnh phủ qity định chi tiêĩ một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
vân bận Cịity phạm phập ìtỉậĩ: Nghị định sô 154/2020/N D-CP ngày 3 ỉ tháng ì2 
ỉuim 2020 của Chính phủ sửa đỏi, bô sung một Sỡ điều cùa Nị%hị định 
sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP; 

Theo dể nghị cua Trưcmg Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình 
sổ 28/TĨ^TP-KTRSVB ngày 05 tháng ớỉ năm 2024. ' 

QUYÉTOỊỈNI-I: 

Đieu I. Công bổ kèm theo Quyết định nảy Danh mục 29 vãn ban quỵ phạm 
pháp luật cùa Hội đồng nhẩn dân vả ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệú lực nám 
2024; Danh mục 06 vân bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân dân Quận 5 
hét hiệu lực toàn bộ năm 2024. 
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Diều 2. Giao Vãn phòng Uy ban nhãn dâii quận chịu trách nhiệm niêm yết các 
Danh mục vãn bản quy phạm pháp luật tại Trụ sở Uv ban nhân dân quặn và đăng tải 
trên Trang thông tin điện tứ Quận 5. 

Điều 3. Quyết định nàv có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4ế Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân quận; Thủ trướng các phòng, 
ban chuyên môn Ihuộc quận; Chủ tịch Uy ban nhân dân cảc phường Quận 5 và 
các tỏ chức, cá nhân cỏ lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh này,/JÌL. 

CHỦ TỊCH 

Trương Minh Kiều 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PPHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 5) 

sấ ,Â..r 
Tên 
loại 
vãn 
bàn 

số, ký hiệu; ngày 
tháng tịãnt ban 
sẳtíh vtĩn bản 

Têtĩ goì ciìa vãn bán Lý do Itếỉ hiệu ỉực Ngày hết 
hiệu hrc 

1 

1 Quyết 
định 

Sổ 6852/20Q2/QU-
UD ngảy 25/12/2002 

V/v ban hành Quy 
dinh tạm thói ve tố 

chức và hoại dộng cùa 
Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển kinh le và íặiậg 
ứng Lao đóng Quận 5 

Đvrợc bãi bỏ bởi Quyểt 
địjih sé 0 l/2023/QĐ-

UBND ngáy 10/01/2023 
vé Râi 1)6 các Quvêt dịtih 

của Uv ban nhân dân 
Quận 5 

19/ỒÌƯ2023 

1 

2 Quyết 
định 

Sổ 29/2006/QĐ-UB 
ngày 25/7/2006 

V/v han hành Quy chê 
về tẻ chức vá hoạt 

dộng túa Ban Bĩêa tập 
Tráĩig ihône tin điện 

Lử Quận 5 

Được bãi bõ bới Ọuyét 
định sé Gl/2023/QD-

ỤlÌNDngày 10/01/2023 
về lỉàí bò các Quvei đjtứi 

của Uv ban nliâĩi dân 
Quận 5 

19/01/2023 

ff* ẳl 1 

3 Quyết 
định 

Số 30/200(5,'QĐ-
UBND ngày 

12/9/2006 

V/v ban bảnh Quy 
dinh quàn lý, sử dụng 
mạng vả các dịch vụ 
ca bán tiên mạng vi 

tính. Quận 5 

Dược bãi bõ bời Quyết 
định sé ỮI/2023/QÌ-

UBND ngày 10/01/2023 
vè lí ai bỏ các Quyết định 

cùa úv ban nhÊn dân 
Quận 5 

1 
1 "3/01/2023 

Ị 

4 Quyết 
định 

sé 31/2006/QĐ-
ƯBND tigày 

12/9/2006 

Vỉ\ệ batì hành Quy 
đinh vẻ trình tựgiàí 
quvẻt các vãn băn 
hành chính, chế dộ 

báo cảo cùa các đớn vị 
thuộc quận vả Uy bím 
nhàn dân 15 phường 

Dirọrc bẵỉ bò bởi Quyệt 
định số OI/2023/ỌĐ-

ỤBND ngày 10/01/2023 
về Bâi bò các Quyểt địnỉi 

cùa ùy ban nhân dân 
Quân 5 

1^/0 ỉ/2023 

Ị 

5 Qụyết 
dịilh 

Số 04/2007/QD-
ỤBNB ngằy 
09/3/2007 

V/v ban hầnh Quy chề 
tu chửc các cuộc họp 
cùa lJy b;in nhàn ítân 

Quận 5 

Đưạc bãi bỏ bỡi Quyết 
địiiíi sề 01/2023/QĐ-

ƯBND ngáy 10/01/2023 
về íỉùì bỏ cát: Qlỉvỉ! định 

cửa ủy ban nhân dân 
Ọuận 5 

19/01/2023 

Ị 
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tì 
Quvềl 
định 

SỔ 09/2ỮỮ9/QD-
UBND ngày 
17/12/2009 

V/v ban hành Quy chế 
tô chức và hoạt đọng 

cùa Bệnh vỉện Quận 5 

Dirợc bâí bó bỏí Quyêt 
định số 0I/2Ũ23/QĐ-

ƯBND niày ] 0/01/2025 
về líãi bó các Quyát dịĩih 

cúa Uy ban nhàn dàn 
Quận 5 

19/01/2023 

Tổtìg số: 06 văn bản 

ỦY BAN NHẤN DÀN QUẬN: 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PPHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/ QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 

cua Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 5) 

SỖ 
TT 

Tên 
loai 
vãn 
bản 

Sô, kỷ hiệu; ngày 
tháng năm han 
hành vãn bán 

Trích yếu nội dungcùii văn bân Thòi điềm 
có hiệu lực Lỉnh VỊTC 

1 Nghị 
quyết 

Số 11/200Ó/NQ-
HĐND ngày 
21/11/2006 

về công nhận kếl quà phân loại don vị 
hành chinh cấp phường 21/1] /2006 HĐND 

2 Nghị 
quyết 

SỐ 05/2Q07/NQ-
HDND ngày 

17/7/2007 

về lập kể hoạch sử dụng đất 5 năm (2006
2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2010 và định hưứng đền năm 2020 của 

Quận 5 và 15 phường thuộc Quận 5 

17/7/2007 HĐND 

3 Nghị 
quyết 

Sẻ 01/2009/NQ-
HĐNĐ ngày 
21/4/2009 

về tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân 
Quận 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 21/4/2009 

Ế\ H 
4 Quyết 

định 
Số 2827/2002/QĐ-
UB ngày 27/6/2002 

V/v ban hành quy ché Giải truyền thông 
Nhà giáo Quận 5 27/6/2002 ỚDĐlV' X 

5 Quyét 
định 

SỐ 03/2010/QĐ-
UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hânh Quy chề lố chức và hoạt động 
cùa Ban Quản lỷ dầu tu sây dựng công 

trinh Quận 5 
í 2/02/2010 NV 

6 Quyết 
định 

Số 06/2010/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2010 

Ban hành Quy chế làm việc cùa ủy ban 
nhân dân Quận 5 16/6/2010 NV 

7 Quyết 
định 

Số 07/2010/ỌD-
UBND ngàv 
31/8/2010 

Ban hànli Quv chế về lồ chức và hoại 
động của Trung tâm Văn hóa Quận 5 

07/9/2010 NV 

8 
Quyct 
định 

sé 01/201 l/QĐ-
UBND ngày 
23/3/2011 

Ban hành Quy chế to chức và hoạt động 
cùa Phòng Kinh tế Quận 5 30/3/2011 KT 

9 Quyết 
định 

SỐ 02/2011/QĐ-
UỈÌND ngảy 
07/7/2011 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động 
cửa Phòng Tải chínti Kế hoạch Quận 5 14/7/2011 TCKU 

10 Quyết 
định 

Sổ 03/2011/QĐ-
UBND ngày 
18/8/2011 

Ban hành Quy chẻ tố chức và hoạt động 
cùa Phòníỉ Quàn lv đô tlìị Quận 5 

25/8/2011 QLĐT 

] ]  Quyết 
định 

số 04/2011/QĐ-
LÍBND ngày 
28/9/2011 

Bíii bò văn bàn do ủy ban nhân dân Quận 
5 ban hành 05/10/2011 TP 
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12 
Quyết 
định 

SỔ01/2012/QĐ-
UBND ngây 
24/8/2012 

Bãi bỏ văn bàn không còn phù hợp quy 
định pháp luật hiện hành 31/8/2012 TP 

13 Quyết 
định 

Số 01/2013/QĐ-
LÌBND ngày 
07/06/2013 

về việc bãi bỏ văn bàn 14/6/2013 TP 

14 Quyết 
định 

SỐ 02/2013/ỌĐ-
ƯBND ngày 
13/9/2013 

Ban hảnh quy chế Giải truyềũ thống Trần 
Ván Kiểu 20/9/2013 NV 

15 Quyết 
dịnh 

SỔ01/2014/QĐ-
LJBND ngày 
10/02/2014 

Quy chế quàn lý Hồ sơ điộtt tử cán bộ, 
công chức, viên chức Quận 5 17/02/2014 NV 

16 Quyct 
định 

sé 02/2014/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2014 

Quy chế văn hóa công sỂr tại các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn Ọuậti 5 10/3/2014 NV 

17 Quyết 
định 

Sổ 01/2015/QĐ-
UBND ngày 
09/02/2015 

Quy ché phối hợp thực hiện Niỉhị quyết số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 thảng 7 ásm 

2012 cùa Chính phủ giữa ủy ban nhân dân 
Quặn 5 với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 

16/02/2015 NV 

18 Quyết 
định 

Số 02/2015/ỌĐ-
ƯBND ngày 
24/02/2015 

Quỵ chế tổ chức, hoạt dộng cửa Đội Quàn 
lý Trật tự dô thị Quận 5 01/3/2015 QLĐT 

19 Quyếl 
định 

sốo 1/2017/QĐ-
UBND ngày 
12/5/2017 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động 
cũa Phòntỉ Nội vụ Quận 5 19/5/2017 NV 

20 Quyết 
định 

Sổ 02/2017/QĐ-
UBND ngày 
05/7/2017 

Ban bành Quy che tồ chức và hoạt dộng 
cùa Thanh tra Quận 5 12/7/2017 TTr 

21 Quyểt 
định 

Sổ 01/2018/QĐ-
UBND ngày 
01/3/2018 

Ban hành Quy chể về tồ chức vả hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đảo tạo 

Quận 5 
08/3/2018 GDĐT 

22 
Quyết 
định 

Sổ 02/2018/QĐ-
UBND ngày 
08/3/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức vá hoạt 
động của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và ủy ban nhân dân Quận 5 
] 5/3/2018 VP tjj 

23 Quyết 
định 

Sổ 03/2018/QĐ-
UBND ngày 
02/4/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
dộng cùa PhòriiỊ Tài nguyên và Môi 

trường Quận 5 
09/4/201 s TNMT 

24 Quyết 
định 

Số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 
25/7/2018 

Ban hárth Quy chế ve tổ chức và hoạt 
động cùa Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội Quận 5 
06/8/2018 LĐ 

25 Quyết 
định 

SỐ 01/2019/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2019 

íìan hành Quy chế tà chức và hoạt động 
cùa Phòng Y tế thuộc Uv ban nhân dân 

Quận 5 
10/5/2019 YT 

26 Quyết 
định 

Số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 
23/12/2020 

về việc bài bò văn bản 31/12/2020 TP 
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27 

28 

Quyết 
đĩnh 

Quyết 
địiili 

SỐ 02/2020/QĐ-
UBND ngảy 
31/12/2020 

sả 01/2021/QĐ-
LJBND ngàv 
18/01 /2021 

Ban hành Quy chể về tỏ chức vả hoạt 
dộng của Phòng Tu pháp thuộc Uỷ ban 

nhân dàn Quận 5 

Ban hãnh Quy chế vẽ tố ehửc và hoạt 
động cùa Phòng Vâfi hóa và Thông tin 

Ihtiộc Uy ban nhâri dàn Quận í 

08/01/2021 

25/01/2021 

TP 

VHTT 

29 Qùyẽt 
định 

SỐ 01/2023/QD-
UBND ngày 
10/01/202Í 

vể việc Hài bẹ cảc Quyẻt dịnh cùa Uy bíìn 
nhàĩi dân Quận 5 19/1/2023 TP 

Tong sổ: 29 vãn bản •1 

ỦY BAN NHẲN DÂN QUẶN 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 108/QĐ-UBND Quận 6, ngày 09 tháng 01 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Cấn cứLuặt Tỏ chức chính quyền địapĩnsơngngày ỉ 9 thảng 6 năm 20ì 5; Luật sửa đối, 
bỏ sung mội số đíềiỉ của Luật Tô chức chính qĩỉ)'ền địa phương ngìỉỴ 22 tháng I i nắm 20 ì 9; 

Căn củ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm phập ỉuật ngày 
ỉ8 tháng 6 nôm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nậm 2016 của Chỉnh phủ 
về quy định chi tiêt mội só điều vả bỉện pháp thì hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm 
pháp htậtị Nghị định so ỉ54/2Ũ20/NĐ-CP ngày 3ỉ thàng 12 năm 2020 cùa Chính phủ 
vẻ sửà đổi, bồ sung một so điều của Nghị định sổ Ỉ4/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
20ỉ6 của Chỉnh phủ qiột định chi tiểt mội sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp ỉuậỉ; 

Theo đề nghị của Trường Phòng Tư pháp quận 6 ỉại Công văn sổ ì 7/TVr-TP ngày 
08 íhững Ữ.Ỉ năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyểt dinh này Danh mực ỳăn bản quy phạm pháp Íuậí 

cùa ủy ban nhân dân quận 6 heL hiệu lực loàn bộ năm 2023 (Đính kèm Danh mục văn bàn), 
Diều 2. Quyét định nà.y cú hiệu lực ke tìr ngày ký bán hành, 
Diều 3. Chánh Văn phòng ủyban nhài dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp quận ớ, 

Thử trưởng các cơ quan, đon vị cỏ liên quan vả Chủ tịch ủy ban nhân dân 14 phường chịu 
trách nhiệm thi hảnh Quyết định nky^ý 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

Độc lập - Tư do- Hạnh phúc 

4-^ Ó\ 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 • • • 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

sỗ 
TT Tên loai 

vân bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, oăm ban hảub 

văn bản 

Tên gọi của vãn bản/ 
Trích yếu 

nội dung của vãn bản 

Lý do 
hềt hiệu lực 

Ngày hểt 
kiêu lực 

01 Quyểt đinh 01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 05/10/2016 

Về ban hành Quy chế tồ chức vả 
hoạt động của Phòng Tư pháp 
thuộc ủy ban nhân, dân quận 6 

Căn cử Quyểt định sẻ 03/2023/QĐ-
UBND ngày 11/12/2023 của ủy ban 
óhân dân quậu 6 ban hành. Quy đinh, 
chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn và cơ 
cấu tẻ chức của Phùng Tư pháp thuộc 
ủy ban nhân dân quận ố 

21/12/2023 

02 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/3/2017 

về ban hành Quy chế tố chức và 
hoạt động của Phỏng Nội vụ 
thuộc ủy ban nhân dân quậíi 6 

Căn cứ Quyết định sổ 01/2023/QĐ-
ƯBND ngày 18/9/2023 của ủy ban 
nhâu dân quận 6 ban hảnli Quy định 
chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố 
chức của Phòng Nội vụ thuộc ủy ban 
nhân dấn quân 6 

25/9/2023 

Ũ3 Quyểt định 02/2018/QĐ-UBND 
Ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chể tồ chức 
và hoạt động của Phòng Lao 
động — Thương binh và Xã hội 
thuộc ùy ban nhân dân quật! 6 

Căn cứ Quyết định sẻ 04/2023/QĐ-
UBND ngày 11/12/2023 cùa ủy ban 
nhân dân quân 6 ban hành Quy đinh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và eơ 
cấu tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban 
nhân dân quận 6 

21/12/2023 



So 
TT 

TÊn loại 
văn bàti 

SỐ, kỹ hiệu; ũgiy, 
tháng, năm bau lỉàíib 

vftn bàn 

Tên gọí ciìa văn bán/ 
Trích ycu 

nội dung của vãn bản 

Lý do 
hét hiệu lựe 

Ngày hềt 
hiệu lực 

04 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND 
Ngày 25/12/20 L 8 

Ban hành. Quy cliể tả chức vả 
hoại động của Phòng Y tê 
tỉruộc ừy ban nhân dân quận 6 

Cần cứ Quyết dịrìh số 02/2023/QĐ-
UBND ngày 27/11/2023 cùa ủy ban 
tihiĩi dâa quận 6 ban hành Quy định, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tể thuộc ủv 
ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

Độc lập - Tư do- Hạnh phúc 

-Ị^ oo 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108, QĐ-UBND ngày 09/01,2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quân 6) 

STT 
Tên ỉoại 
vãn bàn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

vãn bản 

Tên gọỉ của vãn bàn/ 
Trích yếu nội dung của văn bàn 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

1 Nghị 
quyết 

19/2006/NỌ-HĐND 
Ngày 20/12/2006 

về phán loại đan vị hành chinh phường ừên địa bàn quận 6 
theo tinh thẩn Nghi định số 159/20Ũ5/NĐ-CP ngảy 27 thảng 
12 năm 2005 của Chính phủ 

27/12/2006 

2 
Nghị 
quyết 

09/2007/NQ-HĐND 
Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiểt xây dựng đô 
thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường treo địa bàn quân 
6 

25/7/2007 

3 Nghị 
quyết 

Ql/2008/NQ-HĐND 
Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉrứì đồ ản quy hoạch chung xây dựng đô 
thị quận 6 đền năm 2020 

18/7/2008 

4 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới dường dưới ] 2 mét (quy hoạch hẻm) 
trên địa bàn quận 6 

24/12/200 s 

5 
Quyết 
dịiứi 

04/2009/QĐ-ƯBND 
Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi 
thường giải phỏng mặt bằng quận 6 

19/02/2009 



STT TẾn loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi cửa văn bản/ 
Trích yếu nội dung của vău bản 

Thòi điỂm cỏ 
hiệu lực Gỉii chú 

6 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-UBNL 
Ngày 29/9/2009 

về công bẻ văn bàn het hiệu lực 29/9/2009 

7 
Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2010 

về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

8 Quyết 
dịnh 

09/2010/QĐ-UBND 
Ngày 03/11/2010 

về công bố vãn bản hết hiệu lực thi hành 10/11/2010 

9 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
Ngày 06/01/2011 

về ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Phồng Quản 
lý đô thị quận 6 13/01/2011 

10 Quyết 
địrứi 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 09/6/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh 
tế quận 6 16/6y201I 

11 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-ƯBND 
Ngày 24/7/2012 

về việc phân công quản lý nhà nước đối vởi các tổ chức hội 
trẽn địa bàn Quận 6 31/7/2012 

12 
Quyết 
định 

01/2014/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quàn lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công 
chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

13 Quỵết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
Ngày 18/02/2014 

San hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quàn lỷ trật 
tự đô thị quện 6 25/02/2014 
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STT Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn hảũ/ 
Trích yéu nội dung cửa văn bản 

Thời điếm có 
hiệu Iơc Ghi chú 

14 
Quyết 
định 

04/2014/QĐ-UBND 
Ngày 27/8/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định sé 
56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa ủy ban 
nhẵn dân quận ố với Hội Liên hiệp Phụ nử quận 6 

03/9/2014 

15 
Quyểt 
định 

02/2017/QĐ-UBNŨ 
Ngày 22/3/2017 

về ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động của Văn phòng 
Hội dồng nhân dân và Uy ban nhẵn dàn quận 6 31/3/2017 

16 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
Ngày 20/6/2017 

vể ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

17 
Quyét 
dinh 

04/2017/QĐ-UBND 
Ngày 28/7/2017 

về bâi bỏ văn bàn quy phạm pháp luật của úy ban nhân 
dân quận 6 

04/8/2017 

18 
Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/12/2017 

về ban hành Quy chế tổ chúc và hoạt động của Phòng Tải 
nguyên và Môi irường thuộc ủy ban nhân dàn quận 6 

29/12/2017 

19 
Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
Ngày 30/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoại động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc ùy ban nhân dân quận 6 

07/4/2018 
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STT 
Tên loại 
yăn bản 

SỐ, ltỷ hiệu; ngày, 
tháng, tiăm ban ầành 

vãn bàn 

TÊn gọi của văti Liảũ/ 
Trích yen nội dung của vãn bân 

Thời điêm cô 
hiệu lụt 

Ghi chủ 

20 
Quyết 
định 

03/201S/QĐ-UBND 
Ngày 18/i 0/2018 

vè bãi bỏ Quyểt định số 12/2009/QĐ"UBND ngậy 20/5/2009 
của ủy ban nhân dân quận ố han hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nuơc đỗi vói tái sắn nhà nước tại cơ quán hành 
chỉnh, đơn vỉ Sựtighìệp công lập, tả điủc chính trị xâhội dược 
tihà nước đàm bảo kinh plií hoạt động 

26/10/2ỠỈS 

21 
Quyết 
định 

Ũ1/2Ũ19/QD-ƯBND 
Ngảy 18/L 0/2019 

về Mi bò vàn bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân 
dân quận 6 

26/10/2019 

22 
Quyết 
dịnh 

01 /2020/QĐ-l JBND 
Ngây 14/4/2020 

VẾ ban hành Quy chế tồ chúc và hoạt động cùa Phòng Tài 
chinh - Kế boạềli thuộc úy ban lứíẫn dân quận, 6 

2Ư4/2020 

23 Quyểt 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 25/5/2020 

về ban hành Quy che to chức vả hoại động của Phồng Vân 
hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhãn dận quận tì 

03/6/2020 

24 
Quyết 
định 

03/2020/QĐ-ƯBND 
Ngày 29/6/2020 

về bãi bỏ vãn tản quy phạm pháp luật của ùỵ ban nhân 
dân quận s 06/7/2020 

25 Quyểí 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 08/12/2021 

về bãi bỏ các quyết định cùa ủy han nhân díìn quân ố 18/12/2021 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
thúng, năm ban hành 

ván bản 

Tên gọi của vãn bân/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

26 
Quyết 
định 

01/2022/QĐ-UBND 
Ngày 06/10/2022 

về bãi bó các quyết định của ủy ban nhân dân quận 6 14/10/2022 

27 
Quyết 
định 

OÌ/2023/QĐ-UBND 
Ngày 18/9/2023 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ 
chức của Phòng Nội vụ Lhuộc ửy ban nhân dân qiận 6 25/9/2023 

28 
Quyết 
định 

02/2023/QĐ-UBND 
Ngày 27/11/2023 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tồ chức cùa Phòng Y tể thuộc ủy ban nhân dân quận 6 07/12/2023 

29 
Quyết 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
Ngày 11/12/2023 

Về ban hảnh quy dịrứi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Tư phảp thuộc ủy ban nhân dân quận 6 21/12/2023 

30 Quyết 
định 

04/2023/QĐ-UBND 
Ngày 11/12/2023 

về ban hành Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CƯ 

cấu tẻ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thuộc ủy ban nhân dần quận 6 

21/12/2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN r 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023, 
văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 
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Theo đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 05/TTr-PTP ngày 02 tháng 01 
năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 
(đính kèm Danh mục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 
phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trí Dũng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 19/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận) 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN 

1. Quyết định 03/2008/QĐ-UBND 
ngày 27/5/2008 

về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vấp theo Quyết 
định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Ngày 03/6/2008 

2. Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ quận Gò vấp. Ngày 23/01/2018 

3. Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra quận Gò vấp. Ngày 04/4/2018 

4. Quyết định 04/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị quận Gò vấp. Ngày 12/4/2018 

5. Quyết định 05/2018/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế quận Gò vấp. Ngày 13/6/2018 

6. Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò vấp. Ngày 21/6/2018 

7. Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngày 02/7/2018 



ngày 25/6/2018 Phòng Y tê quận Gò Vâp. 

8. Quyêt định 10/2018/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận Gò 
vâp. 

Ngày 31/8/2018 

9. Quyêt định 11/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2018 

về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò vâp. Ngày 24/12/2018 

10. Quyêt định 03/2019/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2019 

về sửa đổi bổ sung Quy chê tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tê ban hành theo Quyêt định 
08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 

Ngày 17/7/2019 

11. Quyêt định 06/2019/QĐ-UBND 
ngày 11/11/2019 

Ban hành quy chê tổ chức và hoạt động của văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 
Gò vâp 

Ngày 18/11/2019 

12. Quyêt định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2020 

về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kê hoạch quận Gò vâp Ngày 30/6/2020 

13. Quyêt định 02/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2020 

Ban hành Quy chê về tổ chức và hoạt động của 
Phòng văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Gò vâp 

Ngày 30/6/2020 

14. Quyêt định 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2021 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò vâp. Ngày 27/12/2021 

II. VĂN BẢN BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

15. Quyêt định 01/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2017 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ngày 25/12/2017 

16. Quyêt định 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2019 

về việc bãi bỏ Quy trình nhận, xử lý đơn và giải 
quyêt khiêu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò 
vâp ban hành kèm theo Quyêt định số 02/2014/QĐ-
UBND ngày 29/12/2014 

Ngày 05/06/2019 
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17. Quyết định 04/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2019 

về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban 
hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án 
đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò 
vấp theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng 
làm ". 

Ngày 15/7/2019 

18. Quyết định 05/2019/QĐ-UBND 
ngày 11/9/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (khen thưởng) Ngày 17/9/2019 

Tổng số: 18 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

U\ 
00 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/ Trích yếu 

nội dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 
Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 
Không có 



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/ Trích yếu 

nội dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC MỘT PHẦN 
Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 
Không có 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

o 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2023 •  * -  •  •  •  •  '  • •  •  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận) 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2023 

STT Tên loại văn bản 
Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/ Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 



D. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/ Trích yếu 

nội dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 29.01.2024 16:23:03 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Công bố danh mục văn bản quy pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tân Bình năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền âịa phicơng ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5 

Căn cừ Luậĩ Sủa Ệậi, bỗ sung một Sũ điều của luật To chức Chính phủ và 
Luật Tồ chức Chinh quyền địa phướng ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 20Ỉ9; 

Càn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 nàm 2015' 

Căn cứ Luậỉ -Sửừ đùi, bo sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn hàn qtty 
phạm pháp ỉuật ỉĩgày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Cãn cử Nghị định sâ 54/20ì 6/NĐ-CP ngày ì4 thảng 5 nãm 20ỉ6 của Chỉnh 
phủ quy ầịnh chi tỉểt một Sỡ điều và biện pháp íhì hành Luật Bùn hành vổrt bản 
quy phạm pháp ỉuật; 

Cãn cử Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3Ỉ íháng 12 nãm 2020 của 
Chinh phủ sùạ âổìâ bổ sung một so điểu của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 
ỉ4 ỉhảĩĩg 5 rìãm 2016 của Chỉnh phủ quv định chi tiết Tnột số điều và biện pháp 
thi hành Lụật Ban hành vấrĩ bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyểĩ định sổ ỉ Ũ/2022/QĐ-UBND ngày ỈS thảng 4 năm 2022 của 
Ưy ban nhãn dàn Thành phổ han hành Quy che về kiểm ĩra, xử lý, rà soát, hệ 
thông hỏa văn hàn quy phạm pháp ỉuật, xây dựng Cơ sờ dữ liệu quốc gia về pháp 
ỉuậí và tố chức, quàn ỉỷ cộng tác viên kiểm ữa, rả soát, hệ thong hóa vãn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàu Thảnh phổ Hồ Chỉ Minh; 
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Căn cứ Ke hoạch sắ 5043/KH-UBNĐ ngày 27 tháng 12 năm 2022 của ùỵ ban 
nhân dân Thành phố về câng tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa vãn bản quy 
phạm pháp luật vò xây dựng Cơ sớ dữ liệu quấc gia về pháp luậi năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 2Ỉ/KH-ƯBND ngày 19 thảng 01 năm 2023 của ủy ban 
ĩứtân dân quận Tân Bỉnh về công tác kiểm tra, xử ỉý, rà soái\ hệ thông hỏa vắn bản 
quy phạm pháp ỉuật VÀ xây dựng Cơ sở dữ ỉỉệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn 
quận Tân Bình năm 2023; 

Theo đề nghị cùa Phòng Tư pháp tại Tờ trình sổ 07/TTr-TP ngày 04 tháng 
01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Diều 1. Công bô Danh mục vãn bản quỵ phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đềng nhân dân và Uy ban nhân dân 
quận Tân Bmh năm 2023 (Đanh mục văn bản kèm theo). 

Điều 2, Chánh Vàn phòng ủy ban nhân dân quận, Txựởng phòng Tư pháp, 
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc {Ịuậrt} Chủ tịch Uy ban nhân dan ] 5 
phường và các tổ chửc, cả nhân có liên quan chịu trảch nhiệm thl hanh Quyet đinh 

này./. lịẠ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Bá Thành 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đông nhân dân, 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2023 

STT 
Tên ỉoại 
văn bản 

SỖ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
bành văn bản 

Tên gọi của văn bán Lý do hít hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hct hiệu 
lục, ngưng 

liiêu luc 

I. VĂN BÀN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1 Quyết 
định 

13/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/12/2007 

Quyết định vể thành lập Thanh tra Xây 
dựng 15 phường quận Tân Bỉnh 

Bj bãi bỏ bời Quyết đjnh số 
01 /2023/QĐ-u 13ND ngày 25/12/2023 
của ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

01/01/2024 

2 Quyết 
định 

02/2008/QĐ-ƯBND 
Ngày 24/01/2008 

Quyết định về ban hành Kẻ hoạch thực 
hiện chủ đề "Năm 2008 - năm thực 
hiện nếp sông vãn minh đô thị" 

Bị bãi bỏ bời Quyết định sá 
01/2023/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2023 
của ủy ban nhân đán quân Tân Bình 

01/01/2024 

3 
Quyết 
định 

02/2010/QĐ-ƯBND 
Ngày 02/7/2010 

Quyết định ban hành Quy che về tả 
chức vả hoạt động của Ban quản lý 
Chợ Tàn Binh 

Bị bâi bỏ bới Quyết định so 
01/2023/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2023 
cùa ủy ban nhân dẫn quận Tân Bình 

01/01/2024 



STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, kỹ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bân 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

ltrc 
Ị • 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hicu lưc 

4 
Quyết 
định 

07/2010/QĐ-UBND 
Ngày 15/10/2010 

Quyết định ban hành Quy chế về to 
chức và hoạt động của Cliọr Phạm Văn 
Hai 

Bi bãi bỏ bời Quyểt đinh sồ 
Ol/2023/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2023 
của ủy ban nhân dân quận Tân Bỉnh 

01/01/2024 

5 
Quyết 
định 

08/2010/QĐ-ƯBND 
Ngày 15/10/2010 

Quyểl định ban hành Quy chể về tả 
chức và hoạt động của Ban quản lý 
chợ Bàu Cát. 

Bị bãi bò bỏi QuyẾt đinh số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 
của ủy ban nhân dân quận Tân Bỉnh 

01/0 ỉ/2024 

6 Quyét 
định 

101/2016/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2016 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoại đỘBg của Phòng Nội vụ 
quận Tân Bỉnh 

Bị thay thế bới Quyết định số 
03/2Ọ23/QĐ-UBND ngáy 25/12/2023 
của Úy ban nhân dân quận Tân Bình 

01/01/2024 

7 Quyết 
đjnh 

01 /2021/QĐ-UBND 
Ngày 01/3/2021 

QuyẾl định ban hành quy chế về tỏ 
chức và hoạt động của Phòng Tu pháp 
quận Tân Binh 

Bị thay thế bởi Quyét định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 
cũa ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

01/01/2024 

8 Chi thị 
03/2007/CT -UBND 

Ngày 10/7/2007 

Chì thị về việc tâng cường thực hiện 
các biện pháp bão đàm vệ sinh an toàn 
thực phẩm tiên địa bàn quận 

Bị bãi bỏ bài Quyết đ|nh số 526/QĐ-
UBND ngày 09/11/2023 cùa ửy ban 

nhân dân quận Tẫn Bình 
09; 11 /2023 

9 Chi thị 
06/2 007/CT-UBND 

Ngày 20/8/2007 

Chi thị về thực lũện các giải pháp để 
kéo giảm tai nạn giao thông ừên địa 
bàn quận ừong 6 tháng cuối năm 2007 

Bị bãi bỏ bởi Quyết dịtvh số 526/QĐ-
UBND ngày 09/11/2023 của ủy ban 

nhân dân quận Tấn Bình 
09/11/2023 

10 Chi thị 
0S/2007/CT-UBND 

Ngày 30/8/2007 

Chỉ thị về việc tâng cường các biện 
pháp phòng chồng sốt xuất huyết trên 
địa bàn quận 

Bi bãi bò bởi Quyết định số 52Ó/QĐ-
IÌBND ngảy 09/11/2023 cùa ủy ban 

nhân dân quận Tân Binh 
09/11/2023 
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STT TỄn loại 
văn băn 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành ván bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lục 

Ngày hễt hiệu 
lực, ngirng 

hiêu íưc 

11 Chi thị 
Ữ2/2011/CT-UBND 

Ngày 16/3/2011 

Chi thị VẺ triển khai thực hiện Nghị 
quyểt số ll/NQ-CP ngày 24/02/2011 
cùa Chinh phủ về những giái phốp chù 
yếu tậD trung kiềm ché lạm phát, èri 
định kinh tế vĩ ntộv bảo đàm an sinh >;ẵ 
Lôi; phấn đấu thực hiện ihắng ỉợi tác 
thi tiỄu kinh tế - xã hội, ngân sách 
quần nãm 2011 

BỊ bãi bỏ bởi Quyét định số 526/QĐ-
UBND ngày 09/11/2023 của ủy ban 

nhãn dân quận Tân Bình 
09/11/2023 

n. VĂN BÂN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 
Không có 1 

Tổng số: 11 ván bàn 

B. VÁN BẢN HẺT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 NHƯNG CHƯA 
ĐƯỢC CÔNG BÒ 

STT 
Tên loại 
vãn bản 

So, ký hiệu; íigày, 
tháng, nảm hau 
hành văn bủn 

Tên gọi của vãn hán 
I.jý do hẾt bìệo luc, ngưng hiêu 

lưc 

Ngày liẾt hiẹú 
lực, ngung 

hiệu lực^ 

ị. VĂN BÀN HẾT HJỆU Lực TOÀN BỘ , 

Không củ 

n. VẢN BÀN NGƯNG HIẸU Lực TOÀN BỘ 

Không có 

Tồng số; 0 vãn bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN TÂN BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực môt phần của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) 

À, VÃN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀ^Í NĂM 2023 

STT Tên loại va 11 
bàn 

So, ký hiệu; ngày, 
tháng, nã IU ban 

hành vấn hản 
Têri gọi của yătỉ bản Lý do liết hiệu lực, 

ngirng hĩÊu Eưc 
Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu [ực 

I. VĂN BÀN HÉT HIẼU LƯC MỘT PHÀN 
1 ỈChòng cỏ 

II. VĂN DẢN NGƯNG inỆU Lực MỘT PHẢN 
Không c6 

Tổng 0 vãn bản 

B. VÀN BẢN HẸT HỈỆÍI Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01 /01/2023 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG B 

STT 
TẾn loai văn 

bản 

sả, ky hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bản 

Ten gọi của vãn bản 
Lý ilo hết hiệu lục,  

ngưng hiệu lực 
Ngảy hết hiệu lựt:, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BÀN HỂT HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Kliõng có 

n. VĂN BÀN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHÀN 

Không có 

Tổng số: 0 văn bàn 

Ỏ 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


